
1 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ CÔNG THƢƠNG HÀ NỘI 

 

 

 

 

CẨM NANG VỀ CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO  

DÀNH CHO DOANH NGHIỆP  

NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM CHẾ BIẾN 

 

 

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN CÔNG THƢƠNG 

Hà Nội - 2016 



2 

Chỉ đạo biên soạn 

TIẾN SỸ LÊ HỒNG THĂNG 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG HÀ NỘI 

 

 

 

 

Nhóm biên soạn 

Th.S Nguyễn Thanh Hải  PGĐ Sở Công Thƣơng Hà Nội 

Nguyễn Tú Oanh 

 

Phó trƣởng phòng Quản lý thƣơng mại - Sở 

Công Thƣơng Hà Nội 

Trần Thị Ngoan  

 

Phòng Quản lý thƣơng mại - Sở Công 

Thƣơng Hà Nội 

Nguyễn Thị Hƣơng Phòng Quản lý thƣơng mại - Sở Công 

Thƣơng Hà Nội 

Lê Mai Thanh Trƣởng phòng Thông tin Xuất, nhập khẩu - 

Trung tâm TTCN & TM - Bộ Công Thƣơng 

Hoàng Ngọc Oanh Phó trƣởng phòng Truyền thông - Trung tâm 

TTCN & TM - Bộ Công Thƣơng 

Đặng Thùy Dƣơng Phó trƣởng phòng Thông tin Xuất, nhập khẩu - 

Trung tâm TTCN & TM - Bộ Công Thƣơng 



3 

 

MỤC LỤC 

DANH MỤC BẢNG ............................................................................................................ 6 
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................... 7 
A. TỔNG QUAN CÁC HIỆP ĐỊNH THƢƠNG MẠI TỰ DO CỦA VIỆT NAM VÀ  

CÁC NƢỚC ĐỐI TÁC ...................................................................................................... 8 
B. CAM KẾT ĐỐI VỚI NGÀNH NÔNG SẢN, THỰC PHẨM CHẾ BIẾN TRONG  

CÁC FTA ĐÃ KÝ KẾT ................................................................................................... 10 
1. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu ............... 10 

1.1. Các cam kết về thuế quan ............................................................................... 10 
1.1.1. Cam kết của Liên minh Kinh tế Á - Âu .......................................................... 10 
1.1.2. Cam kết của Việt Nam .................................................................................... 22 
1.2. Rào cản phi thuế quan .................................................................................... 24 
1.3. Hồ sơ mẫu ...................................................................................................... 27 
1.4. Một số lưu ý đối với hàng nông sản và thực phẩm chế biến ............................ 28 

2. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) .................. 28 
2.1 Cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam và Hàn Quốc trong VKFTA ..................... 28 
2.1.1. Cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam ............................................................... 28 
2.1.2. Cam kết cắt giảm thuế của Hàn Quốc .............................................................. 29 
2.2. Quy định thị trường ......................................................................................... 32 
2.2.1 Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa vào Hàn Quốc .......................................... 32 
2.2.2. Thuế nhập khẩu ........................................................................................... 32 
2.2.3. Quy tr nh th ng qu n thự  phẩm nhập  hẩu vào Hàn Quốc ......................... 33 
2.3.  Rào cản phi thuế quan ................................................................................... 34 
2.3.1. Quy tắc xuất xứ ............................................................................................ 34 
2.3.2. Rào cản phi thuế quan khác ......................................................................... 35 
2.4. Hồ sơ mẫu ...................................................................................................... 37 
2.5. Một số vấn đề cần lưu lý đối với doanh nghiệp ................................................ 40 

3. Hiệp định thương mại Việt Nam - Chile .................................................... 41 
3.1. Lộ trình giảm và/hoặc xóa bỏ thuế quan .......................................................... 41 
3.1.1. Lộ trình giảm và/hoặc xóa bỏ thuế quan của Chile ............................................ 41 
3.1.2. Lộ trình giảm và/hoặc xóa bỏ thuế quan của Việt Nam ...................................... 42 
3.2. Xá  định trị giá hải quan .................................................................................. 45 
3.3. Rào cản phi thuế quan .................................................................................... 45 
3.4. Một số lưu ý với doanh nghiệp ........................................................................ 46 
3.5. Mẫu CO .......................................................................................................... 47 

4. Hiệp định Thương mại Tự do Asean - Hàn Quốc (AKFTA) ...................... 48 
4.1. Cam kết cắt giảm thuế .................................................................................... 48 
4.1.1. Cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam ............................................................... 48 
4.1.2. Cam kết cắt giảm thuế của Hàn Quốc .............................................................. 49 
4.2. Rào cản phi thuế quan .................................................................................... 55 
4.3. Mẫu hồ sơ ....................................................................................................... 55 
4.4. Một số vấn đề cần lưu lý đối với doanh nghiệp ................................................ 57 

5. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Ấn Độ ......................................... 58 
5.1. Cam kết cắt giảm thuế .................................................................................... 58 
5.1.1. Cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam ............................................................... 58 



4 

5.1.2. Cam kết cắt giảm thuế của Ấn Độ ................................................................... 61 
5.2. Quy định thị trường ......................................................................................... 62 
5.3.  Rào cản phi thuế quan ................................................................................... 63 
5.3.1. Quy tắc xuất xứ ............................................................................................ 63 
5.3.2.  Rào cản phi thuế quan khác ........................................................................ 64 
5.4. Một số lưu ý  hi xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm chế biến vào thị trường 

Ấn Độ ..................................................................................................................... 64 
6. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - AUSTRALIA/NEWZELAND ............. 65 

6.1. Cam kết cắt giảm thuế .................................................................................... 65 
6.1.1. Cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam ............................................................... 65 
6.1.2. Cam kết cắt giảm thuế của Australia ................................................................ 72 
6.1.3. Cam kết cắt giảm thuế của New Zealand ......................................................... 77 
6.2. Quy định thị trường ......................................................................................... 78 
6.2.1. Quy định thị trường với Australia ...................................................................... 78 
6.2.2. Quy định thị trường với New Zealand ........................................................... 79 
6.3. Rào cản phi thuế quan .................................................................................... 80 
6.3.1. Quy tắc xuất xứ ............................................................................................ 80 
6.3.2. Rào cản phi thuế quan khác ......................................................................... 81 
6.4. Mẫu C/O ......................................................................................................... 84 
6.5. Một số lưu ý với doanh nghiệp ........................................................................ 85 

7. Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) .................................. 85 
7.1. Cam kết cắt giảm thuế đối với nhóm hàng nông sản và thực phẩm chế biến ... 85 
7.2. Rào cản phi thuế quan .................................................................................... 86 
7.3. Hồ sơ mẫu ...................................................................................................... 86 
7.4. Một số lưu ý đối với ngành nông nghiệp và thực phẩm chế biến ........................... 88 

8. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Nhật Bản .................................. 88 
8.1. Cam kết thuế quan .......................................................................................... 88 
8.1.1. Về phía Nhật Bản ......................................................................................... 88 
8.1.2. Về phía Việt Nam ........................................................................................... 91 
8.2. Rào cản phi thuế quan .................................................................................... 95 
8.2.1. Cá  quy định  ơ bản về quy tắc xuất xứ (ROO) ................................................ 95 
8.2.2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Hiệp định VJEPA ...................... 95 
8.2.3. Rào cản phi thuế quan ................................................................................. 95 
8.3. Hồ sơ mẫu ...................................................................................................... 96 

9. Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) ............ 97 
9.1. Cam kết cắt giảm thuế .................................................................................... 97 
9.1.1. Về phía Nhật Bản ........................................................................................... 97 
9.1.2. Về phía Việt Nam ........................................................................................... 97 
9.2. Rào cản phi thuế quan .................................................................................. 101 
9.3. Hồ sơ mẫu .................................................................................................... 103 

10. Hiệp định Khu vực mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) ......... 104 
10.1. Cam kết cắt giảm thuế ................................................................................ 104 
10.1.1. Cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam ........................................................... 104 
10.1.2. Cam kết cắt giảm thuế của Trung Quốc ....................................................... 105 
10.2. Quy định quy tắc xuất xứ ............................................................................. 105 
10.3. Mẫu C/O ..................................................................................................... 106 



5 

11. Hiệp định Đối tá  Xuyên Thái B nh Dương (TPP) ................................. 106 
11.1. Lưu ý qu n trọng trong phương pháp tiếp cận TPP ..................................... 106 
11.2. Cam kết cắt giảm thuế trong TPP ................................................................ 107 
11.2.1. Cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam ........................................................... 107 
11.2.2. Cam kết cắt giảm thuế của các thành viên TPP với Việt Nam ........................ 110 
11.2.3. Rào cản phi thuế quan ............................................................................. 134 
11.2.4. Các vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý ............................................................. 138 

C. SO SÁNH CAM KẾT TRONG CÁC FTA VỚI ĐỐI TÁC ................................................ 140 
1. So sánh các cam kết trong TPP và FTA Việt Nam - Chile ...................... 140 
2. So sánh các cam kết trong VKFTA và AKFTA ....................................... 141 
3. So sánh các cam kết trong TPP và AANZFTA ....................................... 142 
4. So sánh các cam kết trong VJEPA và AJCEP ........................................ 144 

D. CAM KẾT DỰ KIẾN VỚI NGÀNH NÔNG SẢN, THỰC PHẨM CHẾ BIẾN TRONG 

CÁC FTA SẮP KÝ KẾT ................................................................................................ 145 
1. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP (ASEAN + 6) ............ 145 

1.1. Các cam kết cắt giảm thuế ............................................................................ 145 
1.2. Cá  quy định về thị trường ............................................................................ 146 
1.3. Quy tắc xuất xứ ............................................................................................. 147 

2. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông ............................... 147 
2.1. Các cam kết cắt giảm thuế ............................................................................ 148 
2.2. Quy tắc xuất xứ ............................................................................................. 148 
2.3. Cá  quy định cần chú ý ................................................................................. 148 

3. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) ........................... 148 
3.1. Các cam kết cắt giảm thuế ............................................................................ 149 
3.2. Cá  quy định về thị trường ............................................................................ 155 
3.3. Quy tắc xuất xứ ............................................................................................. 155 
3.4. Cá  quy định cần chú ý ................................................................................. 155 

4. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - khối EFTA .............................. 156 
4.1. cam kết cắt giảm thuế ................................................................................... 156 
4.2. Cá  quy định về thị trường ............................................................................ 157 
4.3. Rào cản phi thuế quan .................................................................................. 157 
4.4. Cá  quy định cần chú ý ................................................................................. 157 

5. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Israel ...................................... 158 
Danh mục tài liệu tham khảo ...................................................................... 159 

 

 


